
TỔNG SỐ 197.061.003,0 101.650.000,0 -95.411.003,0

A NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN HƯỞNG 111.956.509,0 70.256.442,0 -41.700.067,0

I
ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

HỖ TRỢ
40.178.687 34.529.864 -5.648.823

I.1 Công trình chuyển tiếp 38.878.687 33.229.864 -5.648.823

1

Đường kết nối trung tâm huyện Vĩnh Linh đến các

xã ven biển, hạ tầng khu du lịch Cửa Tùng và bãi

tắm cộng đồng Vĩnh Thái

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

11.662.799 11.662.799 0

2 Nhà văn hóa trung tâm huyện Vĩnh Linh
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

22.000.000 17.000.000 -5.000.000

3
Xây dựng 14 phòng học nghề kết hợp văn hóa PTTH

tại TTGDNN-GDTX

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

700.000 700.000 0

4
Trạm y tế xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh; Hạng

mục: Xây mới Nhà 2 tầng và các hạng mục phụ trợ

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

200.000 200.000 0

5
Nhà làm việc công an quân sự xã Vĩnh Thái huyện

Vĩnh Linh

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

100.000 5.761 -94.239

6 Cầu Trạm xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

900.000 400.000 -500.000

7 Cầu Bắc Phú xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

440.000 440.000 0

8
Công trình cấp nước tập trung tại thôn Tùng Luật,

xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

410.888 410.888 0

9
Công trình cấp nước tập trung xã Vĩnh Hòa, huyện

Vĩnh Linh

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

700.000 700.000 0

10
Công trình cấp nước tập trung tại xã Vĩnh Khê,

huyện Vĩnh Linh

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

540.000 540.000 0

11

Trường mầm non Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh; Hạng

mục: Tu sửa 01 phòng học và xây mới 01 phòng học

Bản 4

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

500.000 500.000 0

12 Nhà văn hóa thôn Mít xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

400.000 359.500 -40.500

13
Trường mầm non công lập Vĩnh Ô (điểm trường

Bản 4); Hạng mục: Cổng hàng rào, nhà vệ sinh

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

75.000 73.072 -1.928

14

Trường mầm non công lập Vĩnh Khê; Hạng mục:

Cải tạo cổng, tường rào, xây mới hố thấm, ống thoát

nước bếp ăn, làm máng rửa tay và cải tạo nhà công

vụ giáo viên (Điểm Xung Phong)

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

104.000 94.481 -9.519

15

Trường PTDTBT tiểu học xã Vĩnh Khê; Hạng mục:

Xây dựng hệ thống thoát nước, cải tạo cổng, làm

mới giếng khoan, mái che và sân bê tông hai bên

nhà đa năng (Điểm trung tâm). Xây nhà vệ sinh giáo

viên, hầm thấm bếp ăn bán trú, cải tạo cổng (Điểm

Xung Phong)

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

146.000 143.363 -2.637

II.2 Công trình khởi công mới 1.300.000 1.300.000 0

16

Đối ứng dự án "Nhà ở; HM: Hỗ trợ xây mới nhà ở

xã Vĩnh Ô" thuộc CTMTQG phát triển kinh tế xã

hội vùng ĐBDTTS&MN năm 2024

UBND xã Vĩnh Ô 900.000 900.000 0

17

Đối ứng dự án "Nhà ở; HM: Hỗ trợ xây mới nhà ở

xã Vĩnh Khê" thuộc CTMTQG phát triển kinh tế xã

hội vùng ĐBDTTS&MN năm 2024

UBND xã Vĩnh 

Khê
200.000 200.000 0

Kế hoạch vốn năm 

2024 từ nguồn thu 

sử dụng đất

Ghi chúTăng/giảm

Kế hoạch vốn năm 

2024 từ nguồn thu 

sử dụng đất điều 

chỉnh

BIỂU ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày        /        /2024 của UBND huyện)

ĐVT: Nghìn đồng

TT Tên công trình Chủ đầu tư
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18

Đối ứng dự án "Nhà ở; Hạng mục: Hỗ trợ xây mới

nhà ở tại thôn Khe Hó Trù và thôn Bãi Hà Mới, xã

Vĩnh Hà" thuộc CTMTQG phát triển kinh tế xã hội

vùng ĐBDTTS&MN năm 2024

UBND xã Vĩnh 

Hà
200.000 200.000 0

II

CÁC DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC KHU ĐẤT

(TẠO NGUỒN THU NSH TỪ QUỸ ĐẤU GIÁ

QSD ĐẤT)

16.407.500 780.000 -15.627.500

II.1 Công trình chuyển tiếp 4.680.000 780.000 -3.900.000

19
Xây dựng hạ tầng khu dân cư khu phố 5, thị trấn Hồ

Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1)

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

3.900.000 0 -3.900.000

20
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư vùng Đồng Cát,

thôn Nam Phú, xã Trung Nam

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

600.000 600.000 0

21
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Phúc Lâm

xã Vĩnh Long.

UBND xã Vĩnh 

Long
180.000 180.000 0

II.2 Công trình khởi công mới 11.727.500 0 -11.727.500

22
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đoạn đường

tỉnh lộ ĐT 574 đi Cửa Tùng

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

8.527.500 0 -8.527.500

23
Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư thôn Tân Lập

(cầu điện cũ giai đoạn 3), xã Vĩnh Long

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

300.000 0 -300.000

24
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Lai Bình,

xã Vĩnh Chấp (Khu vực 1)

UBND xã Vĩnh 

Chấp
300.000 0 -300.000

25
Xây dựng cơ sở hạ tầng KDC thôn Lai Bình, xã

Vĩnh Chấp (Khu vực 2)

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

200.000 0 -200.000

26
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất Trụ sở Trung tâm

Môi trường - CTĐT cũ

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

200.000 0 -200.000

27
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tiên Mỹ 1,

xã Vĩnh Lâm

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

300.000 0 -300.000

28
Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư thôn Đức Xá,

xã Vĩnh Thuỷ

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

300.000 0 -300.000

29
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Huỳnh Xá

Hạ, xã Vĩnh Sơn

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

300.000 0 -300.000

30
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố Hòa

Phú, thị trấn Hồ Xá (giai đoạn 1)

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

1.000.000 0 -1.000.000

31
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Rào

Trường, xã Vĩnh Hà

UBND xã Vĩnh 

Hà
300.000 0 -300.000

III HẠ TẦNG CHUNG CỦA HUYỆN 417.173 217.173 -200.000

III.1 Công trình chuyển tiếp 217.173 217.173 0

32
Trụ sở Huyện ủy, HĐND,UBND, UBMTTQVN

huyện Vĩnh Linh; HM: Tường rào, gara xe

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

165.105 165.105 0

33

Trụ sở Huyện ủy Vĩnh Linh; HM: thay vách kính,

sơn nhà,trang thiết bị phòng làm việc, nâng cấp sân,

lát gạch Terazzo mặt sân; Cải tạo các bồn trồng cây

và hệ thống thoát nước mưa. 

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

52.068 52.068 0

III.2 Công trình khởi công mới 200.000 0 -200.000

34 Hệ thống công trình trong khu vực phòng thủ 2
Ban CHQS 

huyện
200.000 0 -200.000

IV

ĐẦU TƯ SỬA CHỮA, XÂY DỰNG MỚI CÁC

TRƯỜNG LỚP HỌC ĐẠT CHUẨN TRÊN ĐỊA

BÀN HUYỆN

9.410.646 7.693.855 -1.716.791

IV.1 Công trình chuyển tiếp 9.410.646 7.693.855 -1.716.791

35
Trường mầm non Bến Quan. HM: Sân trường và cải

tạo nhà hiệu bộ

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

30.309 30.309 0

36 Trường mần non Vĩnh Lâm. HM: Nhà 04 phòng học  
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

1.400.000 1.400.000 0
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37
Trường mầm non Vĩnh Long: HM: Nhà hiệu bộ - 5

phòng làm việc  và 01 nhà vệ sinh chung

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

50.000 50.000 0

38
Trường mầm non Số 2 Trung Nam. Hạng mục: Nhà

3 phòng học + bếp ăn bán trú

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

900.000 854.418 -45.582

39
Trường THCS Hiền Thành: HM: Nhà 2 tầng - 6

phòng học bộ môn

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

800.000 359.889 -440.111

40
Trường tiểu học Quyết Thắng. HM: Nhà 2 tầng 6

phòng học

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

2.100.000 1.824.123 -275.877

41
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vĩnh Ô;

HM: Nhà 2 tầng 06 phòng học 

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

1.200.000 768.613 -431.387

42 Trường TH&THCS Vĩnh Sơn. HM: Nhà ăn bán trú  
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

14.560 14.560 0

43
Trường mầm non Vĩnh Sơn (cụm Huỳnh Thượng -

Tiên An). HM: Nhà 1 phòng học 

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

64.201 64.201 0

44
Trường mầm non Vĩnh Sơn (cụm Nam Sơn). HM:

Nhà 1 phòng học 

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

13.239 13.239 0

45 Trường TH&THCS Vĩnh Tú. HM: Bếp ăn bán trú  
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

39.213 39.213 0

46
Trường tiểu học Kim Thạch (cơ sở 2); Hạng mục:

Nhà 02 phòng học, 02 phòng chức năng

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

399.124 122.694 -276.430

47
Trường tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Long;

Hạng mục: Nhà đa năng

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

1.000.000 1.000.000 0

48 Trường mầm non Bến Quan; HM: Bếp ăn bán trú
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

400.000 352.596 -47.404

49
Trường mầm non xã Vĩnh Giang; HM: Nhà 2 tầng -

6 phòng học

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

1.000.000 800.000 -200.000

V

ĐẦU TƯ CẢI TẠO, SỬA CHỮA, XÂY MỚI CÁC

THIẾT CHẾ VĂN HÓA, TRỤ SỞ CƠ QUAN

ĐƠN VỊ CÁC XÃ, THỊ TRẤN

1.778.726 911.388 -867.338

V.1 Công trình chuyển tiếp 1.778.726 911.388 -867.338

50
Nhà văn hóa khu phố An Du Nam 2, thị trấn Cửa

Tùng

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

500.000 0 -500.000

51 Nhà văn hóa khu phố An Đức 2, thị trấn Cửa Tùng
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

11.388 11.388 0

52
Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Nhà ở

dành cho bác sĩ diện thu hút

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

1.267.338 900.000 -367.338

VI

ĐẦU TƯ CẢI TẠO, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG

MỚI MỘT SỐ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN

HUYỆN

800.000 0 -800.000

VI.1 Công trình chuyển tiếp 800.000 0 -800.000

53
Nâng cấp kênh Mương Sim, Mương Cát, HTX

Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

400.000 0 -400.000

54
Xây dựng kênh Đường Phường và Quan Đựng thôn

Tân Mỹ, xã Vĩnh Giang

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

400.000 0 -400.000

VII
HỖ TRỢ 2 XÃ VĨNH Ô, VĨNH KHÊ 

VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI
2.425.596 1.876.872 -548.724
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VII.1 Công trình chuyển tiếp 2.425.596 1.876.872 -548.724

55

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vĩnh Khê

(Điểm trung tâm); Hạng mục: Xây nhà thường trực,

làm tường rào, lát gạch sân trường, phòng họp,

phòng nghệ thuật, nhà xe

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

169.683 50.683 -119.000

56
Trạm biến áp, đường dây trung áp, đường dây hạ áp

lên Xóm 9, thôn Mít, xã Vĩnh Ô

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

446.372 271.910 -174.462

57
Sửa chữa nhà văn hóa và làm mới sân bê tông tại 6

thôn, xã Vĩnh Ô

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

449.541 300.000 -149.541

58
Nhà văn hóa thôn Khe Cát; hạng mục: Xây mới nhà

văn hóa, nhà vệ sinh, giếng nước

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

560.000 454.279 -105.721

59

Trụ sở UBND xã Vĩnh Khê; Hạng mục: Xây dựng

hàng rào, lát gạch Terazzo sân UBND xã, sửa chữa

hư hỏng nhà làm việc 2 tầng, mái hiên trụ sở công

an quân sự 

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

800.000 800.000 0

VIII
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHÍ

 HUYỆN NÔNG THÔN MỚI
9.888.396 3.138.483 -6.749.913

VIII.1 Công trình chuyển tiếp 9.888.396 3.138.483 -6.749.913

60
Nâng cấp, cải tạo hệ thống kênh tiêu, hồ chứa nước

thải khu nuôi tôm xã Hiền Thành

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

1.251.200 1.234.097 -17.103

61 Đường trung tâm xã Vĩnh Sơn đi thôn Nam Sơn
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

204.386 204.386 0

62
Trường mầm non công lập xã Vĩnh Ô (Điểm trường

bản 4); HM: Phòng hiệu bộ, Nhà công vụ

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

1.000.000 0 -1.000.000

63

Trường mầm non công lập xã Vĩnh Ô (Điểm trường

bản 8); HM: Sửa chữa 2 phòng học + xây mới cổng,

hàng rào, nhà vệ sinh

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

902.600 0 -902.600

64

Trường MN Vĩnh Khê (Điểm trường trung tâm).

HM: Khu vui chơi cát nước (vườn cổ tích), sân vườn

quan sát; nâng cấp 2 phòng học và làm mái che dãy

2 phòng học, phòng nghệ thuật; tu sửa 02 phòng

giáo viên

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

900.000 0 -900.000

65
Bê tông hóa đường nội đồng thôn Mới, đoạn từ lô

ông Lý đến ruộng thôn Mới, xã Vĩnh Khê

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

316.000 0 -316.000

66
Bê tông hóa đường sản xuất thôn Xung Phong, đoạn

từ lô ông Nam đến lô ông Thương, xã Vĩnh Khê

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

1.102.105 0 -1.102.105

67
Bê tông hóa đường nội đồng thôn Mới, đoạn từ lô

nhà Ngọc Lành đến ruộng thôn Mới, xã Vĩnh Khê

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

1.102.105 0 -1.102.105

68
Trường tiểu học Vĩnh Thái, HM: sân trường, nhà vệ

sinh

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

360.000 0 -360.000

69
Trường MN Vĩnh Hòa (Điểm trường trung tâm Thôn 

Hòa Bình); HM: Nhà 2 tầng 8 phòng học

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

1.500.000 1.000.000 -500.000

70
Trường tiểu học Vĩnh Giang, HM: 6 phòng chức

năng

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

1.250.000 700.000 -550.000

IX

HỖ TRỢ XÂY DỰNG TT HỒ XÁ THÀNH ĐÔ

THỊ LOẠI 4, TT CỬA TÙNG VÀ TT BẾN QUAN

THÀNH ĐÔ THỊ LOẠI 5 VÀ XÂY DỰNG ĐÔ

THỊ VĂN MINH

2.550.266 1.158.119 -1.392.147

IX.1 Công trình chuyển tiếp 2.550.266 1.158.119 -1.392.147

71 Xây dựng nhà văn hóa Khóm 4, thị trấn Bến Quan
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

350.000 321.319 -28.681

72
Hệ thống điện chiếu sáng công cộng thị trấn Cửa

Tùng (GĐ1)

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

200.266 36.800 -163.466
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73
Xây dựng đường nối tỉnh lộ 574 đến khu dân cư Hòa

Lý 2, TT cửa tùng

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

800.000 800.000 0

74 Nâng cấp đường Nguyễn Du, thị trấn Hồ Xá
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

700.000 0 -700.000

75 Nâng cấp vỉa hè đường Hai Bà Trưng, thị trấn Hồ Xá
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

500.000 0 -500.000

X

ĐẦU TƯ CẢI TẠO, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG

MỚI HỆ THỐNG GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA

BÀN HUYỆN

8.157.519 2.600.688 -5.556.831

X.1 Công trình chuyển tiếp 8.157.519 2.600.688 -5.556.831

76 Đường bê tông nội thị khu dân cư, thị trấn Của Tùng
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

122.633 91.704 -30.929

77
Nâng cấp đường từ thôn Sơn Hạ đến thôn Vịnh

Mốc, xã Kim Thạch

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

124.226 102.551 -21.675

78
Bê tông hóa các trục đường khóm 1, khóm 3, thị

trấn Bến Quan

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

10.000 10.000 0

79
Nâng cấp đường từ thôn Bàu đến thôn Đông, xã

Kim Thạch

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

360.000 271.321 -88.679

80
Bê tông hóa GTNT thôn Linh Đơn, thôn Hiền Dũng,

xã Vĩnh Hòa

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

10.000 10.000 0

81
Bê tông hóa đường liên thôn Sa Nam - Sa Bắc, xã

Vĩnh Long

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

78.722 51.174 -27.548

82
Xây dựng block vĩa hè đường Quang Trung thị trấn

Hồ Xá, đoạn từ ngã tư Trần Phú đến Quốc lộ 1A

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

296.938 296.938 0

83 Đường liên thôn Nam Cường, xã Trung Nam
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

1.600.000 1.467.000 -133.000

84
Bê tông hóa đường phía Nam trường tiểu học điểm

Hòa Bình, xã Hiền Thành

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

425.000 0 -425.000

85
Đường bê tông thôn Tân Định, thôn Chấp Lễ, xã

Vĩnh Chấp

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

600.000 0 -600.000

86

Sửa chữa, nâng cấp đường nội thôn Tân Mỹ, đường

qua trường tiểu học và nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh

Giang

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

500.000 0 -500.000

87
Làm mới đường giao thông thôn Công Ba, xã Vĩnh

Hà

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

350.000 0 -350.000

88
Bê tông hóa đường liên thôn từ tỉnh lộ 573A lên

thôn Tiên Mỹ 1, xã Vĩnh Lâm

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

700.000 0 -700.000

89 Đường bê tông thôn Phan Hiền xã Vĩnh Sơn
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

800.000 0 -800.000

90
Bê tông hóa giao thông Thủy Ba Đông, xã Vĩnh

Thủy
UBND xã vĩnh Thủy 300.000 300.000 0

91
Đường GTNT thôn Đông Luật, Thử Luật, xã Vĩnh

Thái

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

1.200.000 0 -1.200.000

92
Đường bê tông nội thôn Thủy Tú, thôn Trường Kỳ,

thôn Tứ Chính, xã Vĩnh Tú

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

680.000 0 -680.000

XI

ĐẦU TƯ CẢI TẠO, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG

MỚI TRỤ SỞ CƠ QUAN QLNN, ĐẢNG, ĐOÀN

THỂ CẤP HUYỆN

13.302.000 13.100.000 -202.000

XI.1 Công trình chuyển tiếp 13.302.000 13.100.000 -202.000

93
Trụ sở UBND huyện Vĩnh Linh; HM: Nhà làm việc

bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

450.000 450.000 0

94
Nhà Văn hóa trung tâm huyện Vĩnh Linh; Hạng

mục: Hệ thống sân vườn và hạng mục phụ trợ

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

11.500.000 11.500.000 0
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95

Nâng cấp khuôn viên trước trụ sở bưu điện huyện và

hệ thống điện chiếu sáng đoạn đường từ QL1A đến

trụ sở UBMTTQVN huyện 

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

850.000 850.000 0

96

Trụ sở Huyện ủy Vĩnh Linh; HM: Nâng cấp lát gạch

sân, cột cờ, bậc cấp và làm mới mái che nhà Hội

trường

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

502.000 300.000 -202.000

XII
CÁC DỰ ÁN NẰM TRONG CÁC ĐỀ ÁN ĐÃ

ĐƯỢC HĐND HUYỆN THÔNG QUA
2.840.000 1.800.000 -1.040.000

XII.1 Công trình khởi công mới 2.840.000 1.800.000 -1.040.000

97
Các Dự án nằm trong các đề án đã được HĐND

huyện thông qua
1.040.000 0 -1.040.000

98
Thưởng các xã đạt chuẩn NTM nâng cao (3 xã, mỗi

xã 600 triệu đồng)
các xã 1.800.000 1.800.000 0

XIII

THƯỞNG CT CÁC THÔN ĐẠT CHUẨN NÔNG

THÔN MỚI VÀ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

GIAI ĐOẠN 2021-2025

3.800.000 2.450.000 -1.350.000

XIII.1 Công trình khởi công mới 3.800.000 2.450.000 -1.350.000

99

Thưởng công trình cho các thôn đạt chuẩn nông mới

năm 2022 (thôn NTM 100 triệu/thôn; thôn NTM

kiểu mẫu 150tr/thôn)

các xã 3.800.000 2.450.000 -1.350.000

B NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT XÃ, TT HƯỞNG 64.361.230 20.693.558 -43.667.672

C
CÁC DỰ ÁN ĐO ĐẠC, QUY HOẠCH, KẾ

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (10% TST SD ĐẤT)
20.743.264 10.700.000 -10.043.264
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